
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

KHOA TIẾNG HÀN

STT Tên trường Số lượng
Thời 

hạn
Địa điểm Chi phí dự kiến Phí bảo hiểm Phí cách ly

Hạn nộp hồ 

sơ

1 ĐH Keimyung 2 6 tháng TP Daegu

Với 2 bữa ăn một ngày: 1.415.000Won 

Với một bữa ăn mỗi ngày: 1.057.000 KRW

Không kèm bữa ăn: 593.000 KRW

Phòng 2 người

40.000won/tháng 450.000 won 26/11/2021

2 ĐH Quốc gia Jeju 2 1 năm đảo Jeju 720.000 ~ 830.000Won, Tiền ăn tự tính 40.000won/tháng 503.000 won 20/11/2021

3 ĐH GwangJu 3~4 1 năm TP GwangJu
810.000Won/ 6 tháng (phòng 4 người)

Ăn 3 bữa 1 ngày 650.000Won
200.000/năm 27/11/2021

4 ĐH Honam 2 1 năm TP GwangJu
1.200.000/ 16 tuần (bao gồm tiền ăn 2 bữa/ 

ngày)
40.000won/tháng 356.000 won 27/11/2021

5 ĐH Changwon 2 1 năm TP Changwon

504.000 won/ học kì 

Tiền ăn:

1 bữa: 216.000won/ học kì

2 bữa: 376.000won/ học kì

3 bữa: 540.000won/ học kì

40.000won/tháng 800.000 won 27/11/2021

6 ĐH Yeungnam 6+ 1 năm TP Gyeongsan

200.000 ~ 250.000won/ tháng (ở ngoài)

Đặt cọc phòng 1.000.000 won

Tiền ăn: 100.000 ~ 120.000won/ tháng (tự 

nấu ăn)

Phí học tiếng: 2.600.000 Won/2 học kì

40.000won/tháng
Cách ly ở nhà trọ 

thuê ngoài
27/11/2021

7 ĐH Dongeui 2 6 tháng TP Busan
996.000won/ 4 tháng (đã bao gồm 130 

phiếu ăn)
40.000won/tháng 1.400.000won 27/11/2021

THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG TRAO ĐỔI VÀO THÁNG 03/2022 (DÀNH CHO SINH VIÊN THAM KHẢO)



STT Tên trường Số lượng
Thời 

hạn
Địa điểm Chi phí dự kiến Phí bảo hiểm Phí cách ly

Hạn nộp hồ 

sơ

8
ĐH Ngoại ngữ 

Busan
8 6 tháng TP Busan

KTX nữ: 1200USD/6thang (phòng 3 

người, được nấu ăn)

KTX nam: 1553USD/6thang (phòng 2 

người, 70 phiếu ăn, không nâu ăn)

Đăng kí người nước ngoài: 30USD

Thẻ ngân hàng: 2USD

40.000won/tháng 450usd 15/11/2021

9 ĐH Nam Seoul 5 1 năm TP Seoul
537.000won/ 4 tháng (phòng 4 người)

900.000won/ 4 tháng (phòng 2 người)
27/11/2021

10
CĐ Yeungnam 

Ikong
4+ 1 năm TP Daegu

1.250.000Won/ năm (dự kiến)

Ăn uống tự túc
200.000won/năm 300.000won 27/11/2021

** Lưu ý: đây chỉ là thông tin chi phí tạm tính để tham khảo (các chi phí thực tế tùy vào tình hình thực tế phát sinh)


